
Chủ đề 5: THẾ GIỚI THỰC VẬT  

4 tuần: Từ 15/12/2025 đến 09/01/2026 

Chủ đề nhánh 1: Cây xanh trong trường bé (15-19/12/2025) 

Chủ đề nhánh 2: Các loại hoa trong sân trường (22-26/12/2025) 

Chủ đề nhánh 3: Một số loại quả mà bé thích (29/12 - 02/01/2026) 

Chủ đề nhánh 4: Bé thích các loại rau có nhiều vitamin (05/01 - 09/01/2026) 

 
 

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 

1/ Phát triển thể chất  

    -Giúp trẻ phát triển vận động cơ bản chuyền bóng, bật, ném trúng đích, chạy, chui, đi thăng 

bằng. 

    -Giúp trẻ phát triển sự phối hợp khéo léo giữa các tứ chi, ước lượng bằng mắt, khả năng 

phối hợp giữa tay, chân & mắt. . . 

- Trẻ có cảm giác sảng khoái dễ chịu khi tiếp xúc với môi trường thiên nhiên. 

- Giúp trẻ biết ăn một số thức ăn có ích cho sức khỏe từ thực vật, có hành vi ăn uống lịch 

sự, vệ sinh . . . 

- Giúp trẻ biết ăn sạch, uống sạch, rửa tay trước khi ăn. 

- Giúp trẻ đạt được các mục tiêu phát triển trẻ 5 tuổi: 3,11,15,21 

+ 3: Chạy chậm  khoảng 100 - 120 m  

+ 11: Bò chui qua cổng, ống theo đúng yêu cầu 

+ 15: Đi thăng bằng trên ghế thể dục, không làm rơi vật trên đầu. 

+ 21: Biết kể được tên một số thức ăn cần có trong bữa ăn hàng ngày, ích lợi của việc ăn 

uống đủ lượng và chất 

 

2/ Phát triển nhận thức. 

- Giúp trẻ quan sát và nhận biết tên gọi các bộ phận cơ bản của cây xanh. 

- Giúp trẻ nhận biết một số loại: cây ra hoa – quả – rau (lá, quả, củ), lương thực (gạo, ngô, 

các loại đậu) gia vị (hành, gừng, nghệ, tỏi, ớt . . . ), biết ăn một số món ăn, nước uống từ 

rau quả. 

- Giúp trẻ tìm hiểu quá trình phát triển của cây xanh (hạt, mầm, thành cây con, ra hoa, kết 

quả…) 

- Giúp trẻ biết so sánh đặc điểm giống và khác nhau của 1 số cây (kích thước, lá, thân, rể, 

hoa, quả , nơi sống . . .) 

- Giúp trẻ nhận biết những yếu tố cần thiết  của môi trường đối với cây xanh (nước, ánh 

sáng, đất, không khí, phân bón . . . ) 

- Giúp trẻ nhận biết ích lợi của cây xanh (thực phẩm cho con người & động vật, hoa, quả, 

gỗ, các đồ dùng làm từ mây tre, lá, bóng mát, không khí trong lành, phòng chống bảo 

lũ…) 

- Giúp trẻ biết được trồng nhiều cây xanh sẽ góp phần ứng phó biển đổi khí hậu 

- Giúp trẻ biết sắp xếp các hình ảnh theo quá trình phát triển của cây; Biết sắp xếp theo 

qui tắc 1, 1, 1. 

- Giúp trẻ biết đếm và nhận đúng số lượng 7; biết chữ số 7. Biết so sánh số lượng, tách, 

gộp trong phạm vi 7. 

- Giúp trẻ đạt được mục tiêu phát triển trẻ 5 tuổi: 33,35,42,43,44 

+ 33: Gọi tên nhóm cây cối theo đặc điểm chung. 

+ 35: Nhận ra sự thay đổi trong quá trình phát triển của cây, con vật 

+ 42: Nhận biết con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 10. 

+ 43: Tách 1 nhóm thành 2 nhóm bằng 2-3 cách 



+ 44: Biết cách đo độ dài và nói kết quả đo 

3/ Phát triển ngôn ngữ 

- Giúp trẻ mở rộng vốn từ về các loại thực vật, cách dùng từ để miêu tả. 

- Giúp trẻ kể chuyện sáng tạo, đọc thơ diễn cảm. 

- Giúp trẻ biết sử dụng ngôn ngữ để miêu tả về thực vật. 

- Giúp trẻ biết làm truyện tranh về chủ đề thực vật. 

- Giúp trẻ đạt mục tiêu phát triển trẻ 5 tuổi: 61,62,74 

+ 61: Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi của trẻ. 

+ 62: Nói rõ ràng 

+ 74: Sử dụng 1 số từ chào hỏi lễ phép phù hợp với tình huống. 

 

4/ Phát triển thẩm mỹ 

- Giúp trẻ cảm nhận được vẽ đẹp của cây, hoa, quả, rau các loại qua những hình dáng, 

màu sắc khác nhau. 

- Giúp trẻ biết cách thể hiện cái đẹp qua các loại hình nghệ thuật: vẽ, xé dán, tô màu, nặn 

& các bài hát, vận động theo nhạc, đóng kịch, kể chuyện. 

- Giúp trẻ đạt mục tiêu phát triển trẻ 5 tuổi: 94,98,104 

+ 96: Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau ( dân ca) 

+ 98: Hát đúng giai điệu bài hát trẻ em. 

+ 103: Biết sử dụng các vật liệu khác nhau để làm 1 sản phẩm đơn giản 

+ 104: Nói được ý tưởng thể hiện trong sản phẩm tạo hình của mình. 

 

5/ Phát triển tình cảm xã hội 

- Giúp trẻ có hành vi, lời nói ứng xử lễ phép, tôn trọng, biết ơn người trồng cây. 

- Giúp trẻ có kỹ năng trực nhật, chăm sóc bảo vệ cây xanh & môi trường. 

- Giúp trẻ biết tôn trọng, thương yêu bạn bè; giúp đỡ bạn khi bạn cần. 

- Giúp trẻ đạt được mục tiêu phát triển trẻ 5 tuổi: 129, 133. 

+ 129: Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn giản cùng người khác. 

+ 133: Nhận xét một số hành vi đúng hoặc sai của con người đối với môi trường 
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           CHỦ ĐỀ 5 : THẾ GIỚI THỰC VẬT 

4 Tuần: Từ ngày 15/12 - 09/01/2026 

 

Chủ đề nhánh 1 

CÂY XANH 

TRONG TRƯỜNG 

BÉ 

 

- Tên gọi, các bộ phận 

chính của cây, đặc 

điểm nổi bật của một 

số loại cây 

- Sự giống và khác 

nhau của một số loại 

cây. Ích lợi của cây 

xanh, cách chăm sóc 

và bảo vệ cây xanh. 

- Điều kiện sống của 

cây, mối liên hệ giữa 

cây với môi trường 

sống. 

 

 

 

 

 

 

Chủ đề nhánh 3 

BÉ THÍCH QUẢ 

NÀO? 

 

- Tên gọi, đặc điểm của 

một số loại qủa 

- Sự giống và khác nhau 

của một số loại quả. 

- Môi trường, điều kiện 

sống của một số loại cây 

ăn quả 

- Quả cung cấp vi tamin 

cho cơ thể, giúp cơ thể 

lớn nhanh và khỏe 

mạnh. 

- Phân biệt quả có nhiều 

hạt, quả có 1 hạt, vỏ quả 

nhẵn, sần sùi… 

 

Chủ đề nhánh 4 

BÉ BIẾT NHỮNG 

LOẠI RAU GÌ? 

 

- Tên gọi, đặc điểm 

của một số loại rau, 

củ. Sự giống và khác 

nhau của một số loại 

rau, củ.. 

- Lợi ích của rau, củ, 

đối với đời sống con 

người. 

- An toàn khi sử dụng 

một số loại rau, củ, 

quả. 

- Cách trồng, chăm 

sóc một số loại rau, củ 

  

  

 

 

 

Chủ đề nhánh 2 

CÁC LOẠI HOA 

TRONG SÂN 

TRƯỜNG 

- Tên gọi, đặc điểm nổi 

bật của các loại hoa. 

- Sự giống và khác 

nhau của một số loại 

hoa. 

- Cách chăm sóc, và 

điều kiện sống của một 

số loại hoa. 

- Ích lợi của hoa đối 

với con người 

 



Chủ đề nhánh 1: Cây xanh trong trường bé. 

Từ 15/12 – 19/12/2025 

 

Hoạt động Thứ hai 

15/12 

Thứ ba 

16/12 

Thứ tư 

17/12 

Thứ năm 

18/12 

Thứ sáu 

19/12 

Đón trẻ Trò chuyện về “Các loại cây xanh trong trường của bé” 

Lễ giáo Giáo dục trẻ biết nói từ “vui lòng” khi cần thiết 

TDS Thở 2    tay 3   bụng 3  chân 4   bật 3 

HĐNT - Quan sát  

cây huyết dụ 

- TCVĐ: Gieo hạt  

- Quan sát cây 

lá đốm 

- TCVĐ: Gieo 

hạt 

- So sánh các 

loại lá cây 

- TCVĐ: 

Nhảy tiếp 

sức 

 

- Quan sát 

cây huyết 

dụ 

- TCVĐ: 

Chồng nụ, 

chồng hoa 

 

- Quan sát cây 

lá đốm 

- TCVĐ:  

Nhảy tiếp sức 

Hoạt động 

học tập 

GDÂN 

Dạy múa:  

“Em yêu cây 

xanh” 

NH: Cây trúc 

xinh (đa văn hóa) 

TCÂN: 

Nghe tiếng hát 

tìm đồ vật 

 

(MT 98) 

HĐKP 

Các loại  

cây xanh 

(MT 33) 

 

TH 

Làm nhà nổi 

chống lũ 

(STEAM  

Tr 24 -25) 

(MT 103) 

LQVT 
Tách, gộp số 

lượng trong 

phạm vi 6 

( tr 18) 

( 43) 

LQVH 

Chuyện cây 

khế 

MT 61 

 

TDGH 

Chạy chậm 

120 m 

(MT 3) 

- KLVĐT: 

chân 4 

LQCV 

I, T, C (T2) 
 

Hoạt động 

vui chơi 

PV: Bán trái cây, rau củ quả. Gia đình. 

NT: Vẽ, tô màu tranh các loại cây. Nặn các loại quả. Vẽ, nặn, xé dán vườn 

cây. Bồi giấy các loại quả. Khảm tranh các loại quả… 

HT: Đôminô chữ số, chữ cái. Lô tô các loại cây. Phân loại cây. Album các 

loại cây. Ghép tranh các loại cây 

XD: Vườn cây của bé. Công viên cây xanh. 

TN - HĐKP: Xếp hột hạt. Gieo trồng, chăm sóc các loại cây. HĐTN: Hạt 

đậu không nảy mầm. 

 

Kidsmart Ngôi nhà đồ vật biết nghĩ của THINKKING (Cửa hàng bán rối  ) 

Hoạt động 

chiều 

HĐ ngoại khóa 

(TDNĐ) 

     TTVS 

Ôn TT Rửa mặt 

 

 

HĐ ngoại 

khóa 

(Anh văn) 

HDTC  

Nhảy tiếp 

sức 

HĐ ngoại khóa 

(TDNĐ) 

Thực hiện sách 

Bé vào lớp 1 

Bài 8+ 9 

HĐ ngoại 

khóa 

(Anh văn) 

THNTH 

Các loại 

cây xanh 

 

SHTT 

LĐTT 

 

 

 

 

 

 

 



Chủ đề nhánh 2: Các loại hoa trong sân trường 

Từ 22 - 26/12/2025 

 

 Hoạt 

động 

Thứ hai 

22/12 

Thứ ba 

23/12 

Thứ tư 

24/12 

Thứ năm 

25/12 

Thứ sáu 

26/12 

Đón trẻ Xem tranh ảnh, trò chuyện về “một số loại hoa” 

Lễ giáo Giáo dục trẻ không nhắc ghế mạnh tay 

TDS Thở 2   tay 3   bụng 3   chân 5   bật 3 

HĐNT - Q/S hoa dâm 

bụt 

- TCVĐ: 

Chồng nụ, 

chồng hoa 

 

- Q/S hoa 

lan Hoàng 

Dương 

- TCVĐ: 

Đếm tiếp 

 

- HĐTN: 

Dùng phễu, 

sàng và rây 

- TCVĐ: 

Ngậm 

muỗng 

chuyền 

chanh 

- Q/S hoa lan 

hoàng dương 

- TCVĐ: 

Đếm tiếp 

 

- Q/S S hoa 

dâm bụt 

 

- TCVĐ: 

Ngậm muỗng 

chuyền chanh 

Hoạt 

động giờ 

học 

GDÂN  

( 22/12) 

NH: Cháu hát 

về đảo xa 

 - Cháu thương 

chú bộ đội ( vận 

động minh họa) 

TCAN:Nhạc 

trưởng  

MT 98 

HĐKP 

Một số 

loại hoa 

MT 33 

 

TH 

Tạo hoa 

bằng dấu 

vân tay 

(Tr 16) 

MT 104 

 

  

LQVT 

So sánh độ 

dài và sắp xếp 

theo thứ tự 

(Tr 17) 

(MT 44) 

LQVH 

Thơ “Hoa 

đồng hồ” 

MT 61 

 

TDGH 

Đi thăng bằng 

trên ván dốc, 

đầu đội túi cát, 

lần lượt bước 

qua 2 – 3 

chướng ngại 

vật  

Chân 5( BT) 

(MT 15) 

LQCV 
I,T,C (T3) 

Hoạt 

động vui 

chơi 

PV: Bán hoa. Gia đình. 

NT: Vẽ, nặn, xé dán các loại hoa. Vẽ vườn hoa. Album hoa. Làm hoa từ vật 

liệu thiên nhiên (phế liệu) 

HT: Đôminô về hoa, chữ số. Lô tô hoa. Ghép bông hoa. Cờ bé đi chơi vườn 

hoa. Nặn chữ cái đã học 

XD: Vườn hoa. Công viên. 

TN - HĐKP: Trồng hoa. Chăm sóc hoa. Cắm hoa (xâu dây hoa, vòng hoa) 

HĐTN: Cây xanh tốt (1 chậu bón phân, chậu không bón phân) 

 

Kidsmart Văn học, chữ viết HAPPYKID (Làm quen chữ cái) 

Hoạt 

động 

chiều 

HĐ ngoại 

khóa 

(TDNĐ 

TTVS 

Ôn TT Chải 

đầu 

HĐ ngoại 

khóa 

(Anh văn) 

HDTC  

Ngậm muỗng 

chuyền chanh 

HĐ ngoại 

khóa 

(TDNĐ) 

Thực hiện sách 

Bé vào lớp 1 

Bài 10+ 11 

HĐ ngoại 

khóa 

(Anh văn) 

THNTH 

Lễ giáng 

sinh 

( NOEL) 

SHTT 

LĐTT 



Chủ đề nhánh 3: Bé thích quả nào? 

Từ 29/12 – 02/01/2026 

                 

 

 

 

 

Hoạt 

động 

Thứ hai 

29/12 

Thứ ba 

30/12 

Thứ tư 

31/12 

Thứ năm 

01/01 

Thứ sáu 

02/01 

Đón trẻ Trò chuyện về “các loại quả” 

Lễ giáo Cháu biết dũng cảm nhận lỗi khi có lỗi 

 

TDS  Thở 3  tay 3 bụng 3   chân 5   bật 3 

 

HĐNT - Quan sát  

cây ổi 

- TCVĐ: Ai 

nhanh hơn 

 

- Quan sát 

cây sơ ri 

- TCVĐ: 

Gieo hạt 

- HĐTN:  

Ảo thuật với 

đồng xu 

- TCVĐ:  

Đánh trống 

cướp cờ  

Nghỉ Tết 

Dương Lịch 

- Quan sát 

cây sơ ri 

(MT29) 

- TCVĐ: Ai 

nhanh hơn 

 

Hoạt 

động giờ 

học  

 GDÂN 

Vỗ nhịp:  

“Quả gì?” 

NH: “Sắc màu 

trái cây” 

TC: Ai nhanh 

nhất 

MT 98 

 

HĐKP 

Một số loại 

quả 

MT 33 

 

TH 

Xé, dán cây 

ăn quả 

 (Tr 15) 

MT 104 

 

LQVT 

Thêm 1 

(Tr 11) 

 

Nghỉ Tết 

Dương Lịch 

LQCV 

B,D,Đ 

(T1) 

 

 

Hoạt 

động vui 

chơi 

PV: Bán trái cây. Gia đình. 

NT: Nặn các loại quả. Vẽ, xé dán vườn cây ăn quả. Bồi giấy các loại quả. Khảm 

tranh các loại quả 

HT: Lô tô quả. Chọn quả. Đôminô quả. Ôn số lượng. Ghép tranh. Cờ bé đi hái 

quả, tạo hình chữ cái, chữ số bằng bảng thung 

XD: Vườn cây ăn quả của bé 

TN - HĐKP: Xếp hột hạt. Gieo trồng. Chăm sóc cây (MT 36). Hoạt động thử 

nghiệm: Hạt đậu không nảy mầm 

BTLNT Cắt tỉa rau củ 

 

Kidsmart Ngôi nhà khoa học của SAMMY (Máy chiếu phim) 

Hoạt 

động 

chiều 

HĐ ngoại khóa 

(TDNĐ) 

Hướng dẫn  

TT phơi khăn 

HĐ ngoại 

khóa 

(Anh văn) 

HDTC 

Đánh trống 

cướp cờ 

HĐ ngoại khóa 

(TDNĐ) 

Ôn luyện 

 

Nghỉ Tết 

Dương 

Lịch 

SHTT 

LĐTT 



Chủ đề nhánh 4: Bé biết những loại rau gì? 

Từ 05/01 – 09/01/2026 

Hoạt động Thứ hai 

05/01 

Thứ ba 

06/01 

Thứ tư 

07/01 

Thứ năm 

08/01 

Thứ sáu 

09/01 

Đón trẻ Xem tranh, trò chuyện về “Các loại rau” 

Lễ giáo Giáo dục trẻ biết nhường nhịn bạn, yêu thương các em nhỏ 

TDS  Thở 3 tay 3   bụng 3   chân 5   bật 3 

(Tập kết hợp bài hát “Em yêu cây xanh”) 

HĐNT - Q/S cây rau 

tía tô 

- TCVĐ: Thi 

xem tổ nào 

nhanh 

- Q/S cây 

rau diếp cá 

- TCVĐ: Bỏ 

lá (Giống bỏ 

khăn)                                                                                         

- HĐTN: Nước 

thần kỳ 

- TCVĐ: Cò 

bắt ếch 

- Q/S cây rau 

diếp cá 

- TCVĐ: Bỏ 

lá 

- Q/S cây rau lá 

lốp 

(MT29) 

- TCVĐ: Cò bắt 

ếch 

Hoạt động 

học tập 

GDÂN 

BDVN:  

“Em ra vườn 

rau” 

NH: Lý cây 

đa 

TCAN: Nhạc 

trưởng 

( MT 96) 

 

HĐKP 

Một số loại 

rau 

 (MT 28) 

 

TH 

Tạo hình 

rau, củ, quả 

STEAM 

 (Tr 17) 

MT 104 

 

LQVT 

Số lượng 7 

(Tr 19+20)  

( MT 42) 

LQVH 

Chuyện  

“Sự tích rau 

thì là” 

MT 61 

 

TDGH 

Chạy, chui 

qua cổng theo 

TC “Thi xem 

tổ nào nhanh” 

MT: 11 

- KLVĐT: 

Chân 5 

LQCV 

B, D,Đ 

(T2) 

 

 

 

Hoạt động 

vui chơi 

PV: Bán rau. Gia đình. 

NT: Nặn các loại rau. Vẽ, xé dán vườn rau. Bồi giấy các loại rau ăn quả, rau ăn 

củ. 

HT: Lô tô các loại rau. Chọn rau. Cửa hàng bán rau. Đôminô rau. Ôn số lượng. 

Ghép tranh. Xem truyện tranh, làm truyện tranh “Sự tích rau thì là” 

XD: Vườn rau của bé 

TN - KPKH: Trồng rau (cải, mồng tơi …). Chăm sóc vườn rau. HĐTN: Cây 

xanh mọc trong nhà (Trồng hành tây, cà rốt) (MT 29). Khám phá trong hạt có gì? 

Kidsmart Văn học, chữ viết HAPPYKID (Nhóm chữ cái) 

Hoạt động 

chiều 

HĐ ngoại 

khóa 

(TDNĐ) 

TTVS 

Ôn TT rửa 

chân 

HĐ ngoại khóa 

(Anh văn) 

HDTC  

Cò bắt ếch 

HĐ ngoại khóa 

(TDNĐ) 

Bé vào lớp 1 

Bài 12, 13 

HĐ ngoại 

khóa 

(Anh văn) 

THNTH 

Các loại 

rau 

SHTT 

LĐTT 

 

 

 

 

 

 

 



        Ngày  05 tháng 12 năm 2025          Ngày  04 tháng 12 năm 2025 

               Duyệt của PHT.CM                               TTCM 

  

 

 

 

      

            

        Nguyễn Hồng Thanh                                                      Nguyễn Huỳnh Tiên                          




